
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU 

TỔ SỬ+ ĐỊA+ GDCD 

   MA TRẬN ĐỀ  KIỂM TRA GIỮA HK1 - LỚP 11. 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: GDCD 11 

 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ T

L 

 

Bài 1: Công dân 

với sự phát 

triển kinh tế 

 

Biết  được 

khái niệm 

sản xuất của 

cải vật chất, 

các yếu tố 

của quá 

trình sản 

xuất, phát 

triển kinh tế. 

 Hiểu được 

thế nào là 

sản xuất của 

cải vật chât, 

các yếu tố 

của quá trình 

sản xuất, hát 

triển kinh tế.           

   Vận dụng 

vào tình 

huống cụ thể 

trong đời 

sống 

  

Số câu TN:4 

Số điểm:1 

Số câu TN:2 

Số điểm:0,5 

 Số câu TN:2 

Số điểm:0,5 

   Số câu TN:1 

Số 

điểm:0,25 

 Số câu TN:5 

Số điểm:1,25 

Bài 2: Hàng hóa 

– Tiền tệ - Thị 

trường 

 

Biết  được 
khái niệm 
của thị 
trường, 
điều kiện để 

sản phẩm 

trở thành 

hàng hóa. 

Nêu được 

thế nào là 

hàng hóa, 

thị trường. 

Hiểu được 

các chức 

năng của tiền 

tệ, thị trường. 

Hiểu và lấy 

được ví dụ 

về các chức 

năng của 

thị trường. 

  Biết nhận 

xét, vận 

dụng được 

các chức 

năng của 

tiền tệ, thị 

trường trong 

  



Biết đươc 

thuộc tính 

của hàng 

hóa. 

cuộc sống. 

Số câu TN:4 

Số điểm:1 

Số câu TN:2 

Số điểm:0,5 

S. câu TL:1 

Số điểm:1 

Số câu TN:2 

Số điểm:0,5 

S. câu TL:1 

Số điểm:2 

  Số câu TN:1 

Số 

điểm:0,25 

 Số câu TN:5 

Số điểm:1,25 

Số câu TL:1 

Số điểm:3 

Bài 3: Quy luật 

giá trị trong sản 

xuất và lưu 

thông hàng hóa. 

 

Biết được 

nội dung của 

quy luật giá 

trị trong sản 

xuất và lưu 

thông hàng 

hóa. 

 

 Hiểu được 

nội dung quy 

luật giá trị 

trong sản 

xuất và lưu 

thông hàng 

hóa. 

 

Hiểu được 

tác động 

của quy 

luật giá trị 

trong sản 

xuất và lưu 

thông hàng 

hóa. 

 

Nhận xét 

được tác 

động của 

quy luật giá 

trị trong 

thực tiễn. 

Nhận 

xét 

được 

việc 

thực 

hiện 

quy 

luật giá 

trị 

trong 

thực 

tiễn. 

   

Số câu TN:3 

Số điểm:0.75 

Số câu TN:1 

Số 

điểm:0,25 

 Số câu TN:1 

Số điểm:0,25 

S. câu TL:1 

Số điểm:1,5 

Số câu 

TN:1 

Số 

điểm:0,25 

S. câu 

TL:1 

Sốđiểm:

1,5 

  Số câu TN:3 

Số điểm:0.75 

Số câu TL:2 

Số điểm:3 

Bài 4: Cạnh 
tranh trong 
sản xuất và lưu 
thông hàng 
hóa 

Biết được  

cạnh tranh 

trong sản 

xuất và lưu 

thông hàng 

 Phân biệt 

được mặt 

tích cực và 

hạn chế của 

cạnh tranh 

 Nhận xét 

được tình 

hình cạnh 

tranh trong 

sản xuất và 

    



 

 

 

hoá. trong sản 

xuất và lưu 

thông hàng 

hoá. 

 

lưu thông 

hàng hóa. 

Số câu TN:3 

Số điểm:0.75 

Số câu TN:1 

Số 

điểm:0,25 

 Số câu TN:1 

Số điểm:0,25 

 Số câu 

TN:1 

Số 

điểm:0,25 

   Số câu TN:3 

Số điểm:0,75 

T. số câu TN:16 

T. số điểm TN:4 

T. số câu TL: 3 

T. số điểm TL:6 

T. số điểm:10 

Số câu TN: 6 

Số điểm: 1,5 

 

 Số câu TN: 6 

Số điểm: 1,25 

 

 Số câu TN: 2 

Số điểm: 0,5 

 

 Số câu TN: 2 

Số điểm: 0,5 

 

 T. số câu TN:16 

T. số điểm TN:4 

T. số câu TL: 3 

T. số điểm TL:6 

T. số điểm:10 


